
ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

Họ và tên: ………………………..……. 
…………………………………………. 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học 2025 – 2026 

Giám 

thị 1 

Giám 

thị 2 

Số phách 

Lớp: ………………  SBD: …….…...… Môn: GDCD 6 (45 phút)   Số thứ tự 

 Ngày kiểm tra: / / 2026    

 

 

LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám 

khảo 1 

Giám 

khảo 2 

Số phách 

Bằng số Bằng chữ 

Số thứ tự 

 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 ĐIỂM) 

(Mỗi đáp án đúng học sinh được 0.5 điểm) 

Câu 1. Tình huống nào dưới đây không gây nguy 

hiểm đến con người? 

A. Bạn H được huấn luyện viên dạy bơi ở bể bơi của 

nhà văn hóa huyện. 

B. Chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn. 

C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm. 

D. Bạn T lội qua suối để về nhà lúc trời mưa to. 

Câu 2. Biểu hiện nào sau đây là tiết kiệm? 

A. Mở hết đèn trong nhà dù không cần thiết. 

B. Tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng. 

C. Vứt bỏ thức ăn còn dùng được. 

D. Mua nhiều đồ không cần thiết. 

Câu 3. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là 

A. người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 

B. người biết nói tiếng Việt. 

C. người có quốc tịch Việt Nam. 

D. người đang học tập tại Việt Nam. 

Câu 4. Thấy các bạn vứt rác bừa bãi trong sân 

trường, em nên làm gì? 

A. Bỏ qua vì không liên quan đến mình. 

B. Làm theo bạn cho vui. 

C. Cười chê bạn trước lớp. 

D. Nhắc bạn giữ vệ sinh chung, thực hiện trách 

nhiệm với cộng đồng. 

Câu 5. Khi phát hiện xảy ra cháy, em cần gọi đến 

số điện thoại nào của lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy? 

A. 114.    B. 111.    C. 110.    D. 116. 

Câu 6. Để bảo đảm an toàn khi có mưa dông, lốc, 

sét, em cần tránh việc nào sau đây? 

A. Tắt thiết bị điện trong nhà. 

B. Trú dưới gốc cây, cột điện. 

C. Tìm nơi trú ẩn an toàn. 

D. Ở trong nhà, hạn chế ra ngoài. 

Câu 7. Tiết kiệm giúp con người 

A. sống có kế hoạch hơn. 

B. trở nên ích kỷ hơn. 

 

 

Câu 9. Để ứng phó với tình huống nguy 

hiểm, chúng ta cần 

A. nghĩ các tình huống nguy hiểm không 

quan trọng. 

B. không cần học tập các kĩ năng ứng phó 

tình huống nguy hiểm. 

C. khi gặp nguy hiểm không cần sự trợ giúp 

của người khác. 

D. bình tĩnh, tìm cách thoát ra khỏi nguy 

hiểm. 

Câu 10. Khi tham gia giao thông, công dân 

cần 

A. đi theo ý mình cho nhanh. 

B. chỉ cần đội mũ khi có công an. 

C. chấp hành luật giao thông. 

D. không cần chú ý biển báo. 

Câu 11. Bạn M bị sốt nhưng không mua 

thuốc vì sợ tốn tiền. Việc làm của bạn M 

thể hiện điều gì? 

A. Bạn M biết tiết kiệm hợp lí. 

B. Bạn M keo kiệt, không biết chăm sóc sức 

khỏe. 

C. Bạn M sống giản dị. 

D. Bạn M sử dụng tiền hợp lí. 

Câu 12. Người có quốc tịch Việt Nam thì 

được 

A. hưởng quyền công dân và thực hiện nghĩa 

vụ công dân Việt Nam. 

B. làm mọi việc mình thích. 

C. không phải tuân theo pháp luật. 

D. chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ. 

Câu 13. Bạn P đăng thông tin sai sự thật về 

bạn khác lên mạng rồi nói đó là quyền tự 

do cá nhân. Em nhận xét thế nào? 

A. Đúng, vì mạng xã hội là nơi ai muốn nói 

gì cũng được. 

B. Đúng, vì quyền cá nhân cao hơn danh dự 

người khác. 



 

 

 

 

 

 

 

C. không cần giúp đỡ ai. 

D. chỉ biết giữ cho riêng mình. 

Câu 8. Việc làm nào sau đây thể hiện việc tiết 

kiệm thời gian? 

A. Thức khuya chơi điện thoại. 

B. Lập thời gian biểu học tập hợp lí. 

C. Đi học muộn thường xuyên. 

D. Để bài tập đến sát giờ mới làm. 

C. Sai, vì việc đó xâm phạm quyền, lợi ích 

hợp pháp của người khác và vi phạm pháp 

luật. 

D. Sai, vì học sinh không được dùng mạng xã 

hội. 

Câu 14. Ngày Giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước là ngày nào? 

A. 02/9/1945. B. 22/12/1944. 

C. 30/4/1970. D. 30/4/1975. 
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* Lưu ý: HS điền đáp án vào khung này mới được tính điểm. 

PHẦN TỰ LUẬN (3.0 ĐIỂM) 

Câu 1. (2.0 điểm) T thường rủ các bạn chơi bóng ở vỉa hè. Thấy vậy, anh hàng xóm góp ý: “Các em 

nên đá bóng ở sân bóng, còn vỉa hè dành cho người đi bộ”. T và các bạn nhao nhao phản đối: “Vỉa hè 

là nơi công cộng, chúng em có quyền đá bóng ở đây. Pháp luật đã quy định trẻ em có quyền vui chơi, 

giải trí.” 

a. Em có đồng tình với quan điểm của T và các bạn không? Vì sao? 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

b. Nếu chứng kiến tình huống trên, em sẽ làm gì? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

Câu 2. (1.0 điểm) Trên đường đi làm về, bác N phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở gốc đa đầu 

làng. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác N đã mang bé về nhà, làm thủ tục nhận nuôi và 

đặt tên cho bé là A. 

Câu hỏi: Theo em, bé A có quốc tịch Việt Nam không? Căn cứ vào luật nào để xác định điều đó? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

HẾT 

 

 

KHÔNG VIẾT VÀO KHUNG NÀY 



 

 

 

 

ĐỀ A 

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUÔI HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

(THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT) 

 

Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
 

Điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

Vận dụng 

cao 

 TN TL TN TL TN TL TN TL  

Ứng phó với tình huống 

nguy hiểm 
3 

 
1 

     
3.0 

Tiết kiệm 2 
 

2 
     

2.0 

Công dân nước CHXHCN 

Việt Nam 
3 

    
1 

  
2.0 

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân 

  
3 

  
0.5 

 
0.5 3.0 

Tổng số câu 8 6 1.5 0.5 
 

10 điểm Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 

Điểm 4,0 3,0 2,0 1,0 

 

Phường Tân Hưng, ngày tháng năm 2026 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Lệ 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2025 – 2026 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

(THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT) 

 

ĐỀ A 

 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

kiến thức 

 

 

Đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Ứng phó 

với tình 

huống 

nguy 

hiểm 

 

 

 

 

Ứng phó 

với tình 

huống 

nguy hiểm 

Nhận biết: 

- Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. 

- Nhận biết được số điện thoại khẩn cấp của lực lượng phòng 

cháy, chữa cháy. 

- Nhận biết được cách phòng tránh nguy hiểm khi gặp mưa dông, 

lốc, sét. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được cách ứng phó phù hợp khi gặp tình huống nguy 

hiểm; biết lựa chọn cách xử lí đúng để bảo vệ bản thân. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Tiết kiệm 

 

 

 

 

Tiết kiệm 

Nhận biết: 

- Nhận biết được biểu hiện của tiết kiệm; nêu được ý nghĩa của 

tiết kiệm trong đời sống. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được tiết kiệm với lãng phí, keo kiệt; hiểu được biểu 

hiện tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức trong học tập và 

sinh hoạt. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Công dân 

nước 

CHXHCN 

Việt Nam 

 

 

 

 

Công dân 

nước 

CHXHCN 

Việt Nam 

Nhận biết: 

- Nêu được công dân nước CHXHCN Việt Nam là người có 

quốc tịch Việt Nam. 

- Nhận biết được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt 

Nam. 

Vận dụng: 

- Vận dụng kiến thức đã học để xác định quốc tịch Việt Nam 

trong một tình huống cụ thể; nêu được căn cứ pháp luật để xác 

định một người là công dân Việt Nam. 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

Quyền và 

nghĩa vụ 

cơ bản 

của công 

dân 

 

 

 

 

Quyền và 

nghĩa vụ cơ 

bản của công 

dân 

Thông hiểu: 

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong đời sống hằng ngày 

như giữ gìn vệ sinh, chấp hành an toàn giao thông, tôn trọng 

quyền của người khác. 

Vận dụng: 

- Vận dụng kiến thức để bày tỏ quan điểm trước một tình huống 

cụ thể liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân. 

Vận dụng cao: 

- Đề xuất được cách ứng xử phù hợp trong tình huống thực tế, 

biết bảo vệ quyền của bản thân và tôn trọng quyền của người 

khác. 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

Tổng  8 6 1.5 0.5 

 

Phường Tân Hưng, ngày tháng năm 2026 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Lệ 



ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 ĐIỂM) 
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PHẦN TỰ LUẬN (3.0 ĐIỂM) 
 

Câu Nội dung Điểm 

 

 

 

Câu 1 

(2.0 điểm) 

a. Em không đồng tình với quan điểm của T và các bạn (0.25 điểm). 

Vì trẻ em có quyền vui chơi, giải trí, nhưng phải vui chơi đúng nơi, đúng 

cách, không làm ảnh hưởng đến người khác. (0.5 điểm) Vỉa hè là nơi dành 

cho người đi bộ, không phải nơi để đá bóng. Đá bóng ở vỉa hè có thể gây 

nguy hiểm cho người đi đường và cho chính các bạn. (0.5 điểm) 

b. Nếu chứng kiến tình huống trên, em sẽ nhẹ nhàng khuyên T và các bạn 

không nên đá bóng ở vỉa hè mà nên đến sân chơi hoặc sân bóng phù hợp 

(0.5 điểm). Nếu các bạn vẫn không nghe, em có thể nhờ người lớn hoặc 

thầy cô nhắc nhở để bảo đảm an toàn cho mọi người. (0.5 điểm) 

Tùy vào độ hợp lí trong câu trả lời của học sinh 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 

 

 

Câu 2 

(1.0 điểm) 

Theo em, bé A có quốc tịch Việt Nam. (0.25 điểm) Căn cứ vào Luật Quốc 

tịch Việt Nam năm 2008 (0.25 điểm), trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi, được tìm 

thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt 

Nam. (0.5 điểm) 

 

 

 

1.0 

 

HẾT 


